
STT
Cơ quan có tài 

sản thanh lý
Tài sản thanh lý

Số 

lượng 

Nguyên giá 

theo sổ sách 

kế toán (đồng)

Giá trị còn lại 

theo sổ sách 

kế toán

(đồng)

Lý do thanh lý Hình thức thanh lý
Quản lý, sử dụng tiền thu 

được từ thanh lý tài sản

Trách nhiệm 

tổ chức bán tài 

sản

Ghi chú

1
Sở Công 

thương

Xe ô tô Mazda; Biển 

kiểm soát: 

81B-0487

01 xe 262.000.000 113.446.000

Xe chạy 276.000 km; xe 

hư hỏng, hoạt động không 

đảm bảo an toàn; chi phí 

sửa chữa lớn, không hiệu 

quả

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 36 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Sở Công 

thương

2 Sở Tư pháp

Xe ô tô Nissan; Biển 

kiểm soát: 

81A-00173

01 xe 698.000.000 0

Xe chạy 247.774 km; xe 

hư hỏng, không hoạt động 

được; chi phí sửa chữa 

lớn, không hiệu quả

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 36 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Sở Tư pháp

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

3

BQL rừng 

phòng hộ Nam 

Phú Nhơn

Xe ô tô Uoát; Biển 

kiểm soát: 

81B-0237

01 xe 189.990.000 41.968.335

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe; xe hư 

hỏng, hoạt động không 

đảm bảo an toàn

BQL rừng 

phòng hộ Nam 

Phú Nhơn

4

BQL rừng 

phòng hộ Chư 

Sê

Xe ô tô Uoát YAZ; 

Biển kiểm soát: 

81M-00067

01 xe 215.160.000 15.082.140

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe; xe hoạt 

động không đảm bảo an 

toàn, chi phí sửa chữa 

lớn, không hiệu quả

BQL rừng 

phòng hộ Chư 

Sê

DANH MỤC TÀI SẢN THANH LÝ

(Kèm theo Tờ trình số  275/TTr-STC ngày   02/8/2022 của Sở Tài chính)

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 55 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

1



STT
Cơ quan có tài 

sản thanh lý
Tài sản thanh lý

Số 

lượng 

Nguyên giá 

theo sổ sách 

kế toán (đồng)

Giá trị còn lại 

theo sổ sách 

kế toán

(đồng)

Lý do thanh lý Hình thức thanh lý
Quản lý, sử dụng tiền thu 

được từ thanh lý tài sản

Trách nhiệm 

tổ chức bán tài 

sản

Ghi chú

Xe ô tô Uoat; Biển 

kiểm soát: 

81K-4410

01 xe 102.424.000 0

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe; ô tô 

không hoạt động được

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 55 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

- Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020.

- Tại Quyết định số 712/QĐ-

UBND, biển kiểm soát bị 

nhầm lẫn, đơn vị chỉnh sửa 

thông tin của xe ô tô từ BKS 

81A-0144 thành 81K-4410

Xe ô tô Passio; Biển 

kiểm soát: 

81B-0742

1 xe 288.810.000 0

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe; ô tô 

không hoạt động được

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 55 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

Xe ô tô Toyota; Biển 

kiểm soát: 

80NN-30114

01 xe 880.000.000 0
Xe hết hạn sử dụng, ô tô 

không hoạt động được

Xe ô tô Toyota; Biển 

kiểm soát: 

80NN-30116

01 xe 880.000.000 0
Xe hết hạn sử dụng, ô tô 

không hoạt động được

Xe ô tô Mitsubishi; 

Biển kiểm soát: 

81B-1277

01 xe 815.233.000 0
Xe hết hạn sử dụng, ô tô 

không hoạt động được

Xe ô tô Mazda; Biển 

kiểm soát: 

81B-5589

01 xe 548.516.000 0

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng; xe hoạt 

động không đảm bảo an 

toàn, chi phí sửa chữa 

lớn, không hiệu quả

7
Hạt kiểm lâm 

Kong Chro

Xe ô tô Uoat; Biển 

kiểm soát: 

81B-0699

01 xe 120.000.000 0
Xe hết hạn sử dụng, ô tô 

không hoạt động được

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 36 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Hạt kiểm lâm 

Kong Chro

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

5

BQL rừng 

phòng hộ Ya 

Hội

BQL rừng 

phòng hộ Ya 

Hội

Chi cục kiểm 

lâm
6

Văn phòng Chi 

cục kiểm lâm

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 36 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

2



STT
Cơ quan có tài 

sản thanh lý
Tài sản thanh lý

Số 

lượng 

Nguyên giá 

theo sổ sách 

kế toán (đồng)

Giá trị còn lại 

theo sổ sách 

kế toán

(đồng)

Lý do thanh lý Hình thức thanh lý
Quản lý, sử dụng tiền thu 

được từ thanh lý tài sản

Trách nhiệm 

tổ chức bán tài 

sản

Ghi chú

8
Hạt kiểm lâm 

Ayun Pa

Xe ô tô Uoat; Biển 

kiểm soát: 

81B-0536

01 xe 120.000.000 0
Xe hết hạn sử dụng, ô tô 

không hoạt động được

Hạt kiểm lâm 

Ayun Pa

9
Hạt kiểm lâm 

Chư Păh

Xe ô tô Uoat; Biển 

kiểm soát: 

81B-0845

01 xe 120.000.000 0
Xe hết hạn sử dụng, ô tô 

không hoạt động được

Hạt kiểm lâm 

Chư Păh

10
Hạt kiểm lâm 

Chư Prông

Xe ô tô Uoat; Biển 

kiểm soát: 

81B-0709

01 xe 120.000.000 0
Xe hết hạn sử dụng, ô tô 

không hoạt động được

Hạt kiểm lâm 

Chư Prông

11
Hạt kiểm lâm 

Đak Đoa

Xe ô tô Uoat; Biển 

kiểm soát: 

81B-0566

01 xe 55.000.000 0
Xe hết hạn sử dụng, ô tô 

không hoạt động được

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 36 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Hạt kiểm lâm 

Đak Đoa

- Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020.

- Tại Quyết định số 712/QĐ-

UBND, biển kiểm soát bị 

nhầm lẫn, đơn vị chỉnh sửa 

thông tin của xe ô tô từ BKS 

81B-0066 thành 81B-0566

12
Hạt kiểm lâm 

Đak Pơ

Xe ô tô Uoat; Biển 

kiểm soát: 

81B-0288

01 xe 90.000.000 0
Xe hết hạn sử dụng, ô tô 

không hoạt động được

Hạt kiểm lâm 

Đak Pơ

13
Hạt kiểm lâm 

Đức Cơ

Xe ô tô Uoat; Biển 

kiểm soát: 

81B-0035

01 xe 90.000.000 0
Xe hết hạn sử dụng, ô tô 

không hoạt động được

Hạt kiểm lâm 

Đức Cơ

14
Hạt kiểm lâm Ia 

Grai

Xe ô tô Uoat; Biển 

kiểm soát: 

81B-0275

01 xe 167.390.000 0
Xe hết hạn sử dụng, ô tô 

không hoạt động được

Hạt kiểm lâm Ia 

Grai

15
Hạt kiểm lâm Ia 

Pa

Xe ô tô Uoat; Biển 

kiểm soát: 

81B-0455

01 xe 166.000.000 0
Xe hết hạn sử dụng, ô tô 

không hoạt động được

Hạt kiểm lâm Ia 

Pa

16
Hạt kiểm lâm 

Chư Pưh

Xe ô tô Isuzu; Biển 

kiểm soát: 

81B-1899

01 xe 400.000.000 0
Xe hết hạn sử dụng, ô tô 

không hoạt động được

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 36 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Hạt kiểm lâm 

Chư Pưh

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 36 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Thực hiện theo Điều 36 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

3



STT
Cơ quan có tài 

sản thanh lý
Tài sản thanh lý

Số 

lượng 

Nguyên giá 

theo sổ sách 

kế toán (đồng)

Giá trị còn lại 

theo sổ sách 

kế toán

(đồng)

Lý do thanh lý Hình thức thanh lý
Quản lý, sử dụng tiền thu 

được từ thanh lý tài sản

Trách nhiệm 

tổ chức bán tài 

sản

Ghi chú

Xe ô tô Uoat; Biển 

kiểm soát: 

81A-00357

01 xe 120.000.000 0
Xe hết hạn sử dụng, ô tô 

không hoạt động được

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 36 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

- Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020.

- Tại Quyết định số 712/QĐ-

UBND, biển kiểm soát bị 

nhầm lẫn, đơn vị chỉnh sửa 

thông tin của xe ô tô từ BKS 

81B-00357 thành 81A-00357

Xe ô tô Uoat; Biển 

kiểm soát: 

81B-0794

01 xe 120.000.000 0
Xe hết hạn sử dụng, ô tô 

không hoạt động được

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 36 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

- Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020.

- Tại Quyết định số 712/QĐ-

UBND, biển kiểm soát bị 

nhầm lẫn, đơn vị chỉnh sửa 

thông tin của xe ô tô từ BKS 

81B-0784 thành 81B-0794

18
Hạt kiểm lâm 

Krông Pa

Xe ô tô Uoat; Biển 

kiểm soát: 

81B-2689

01 xe 120.000.000 0
Xe hết hạn sử dụng, ô tô 

không hoạt động được

Hạt kiểm lâm 

Krông Pa

19
Hạt kiểm lâm 

Mang Yang

Xe ô tô Uoat; Biển 

kiểm soát: 

81B-0890

01 xe 0
Xe hết hạn sử dụng, ô tô 

không hoạt động được

Hạt kiểm lâm 

Mang Yang

20
Hạt kiểm lâm 

Phú Thiện

Xe ô tô Uoat; Biển 

kiểm soát: 

81B-0408

01 xe 25.995.000 0
Xe hết hạn sử dụng, ô tô 

không hoạt động được

Hạt kiểm lâm 

Phú Thiện

21

Văn phòng 

HĐND - 

UBND huyện 

Kông Chro

Xe ô tô UAZ; Biển 

kiểm soát: 

81B-1248

01 xe 200.000.000 0

Xe hư hỏng, không đảm 

bảo hoạt động; chi phí sửa 

chữa lớn, không hiệu quả

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 36 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Văn phòng 

HĐND - 

UBND huyện 

Kông Chro

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

17
Hạt kiểm lâm 

Kbang

Hạt kiểm lâm 

Kbang

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 36 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

4



STT
Cơ quan có tài 

sản thanh lý
Tài sản thanh lý

Số 

lượng 

Nguyên giá 

theo sổ sách 

kế toán (đồng)

Giá trị còn lại 

theo sổ sách 

kế toán

(đồng)

Lý do thanh lý Hình thức thanh lý
Quản lý, sử dụng tiền thu 

được từ thanh lý tài sản

Trách nhiệm 

tổ chức bán tài 

sản

Ghi chú

22

Văn phòng 

HĐND - 

UBND thành 

phố Pleiku

Xe ô tô Toyota; Biển 

kiểm soát: 

81B-1936

01 xe 484.030.800 0

Xe chạy 252.000 km; xe 

hư hỏng, hoạt động không 

đảm bảo an toàn; chi phí 

sửa chữa lớn, không hiệu 

quả

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 36 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Văn phòng 

HĐND - 

UBND thành 

phố Pleiku

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

23
Hội nông dân 

tỉnh Gia Lai

Xe ô tô Proton; Biển 

kiểm soát: 

81B-0593

01 xe 327.040.000 0

Xe chạy 311.525 km; xe 

hư hỏng, không hoạt động 

được; chi phí sửa chữa 

lớn, không hiệu quả

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 36 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Hội nông dân 

tỉnh Gia Lai

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

Xe ô tô Mitsubishi; 

Biển kiểm soát: 

81B-0675

01 xe 525.624.000 0

Xe chạy 375.000 km; xe 

hoạt động không đảm bảo 

an toàn; chi phí sửa chữa 

lớn, không hiệu quả

Xe ô tô Mitsubishi; 

Biển kiểm soát: 

81B-1338

01 xe 694.276.000 0

Xe chạy 352.000 km; xe 

hoạt động không đảm bảo 

an toàn; chi phí sửa chữa 

lớn, không hiệu quả

25
Văn phòng 

huyện ủy Ia Pa

Xe ô tô Mitsubishi; 

Biển kiểm soát: 

81B-0892

01 xe 513.000.000 0

Xe chạy 381.242 km; xe 

hư hỏng; chi phí sửa chữa 

lớn, không hiệu quả

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 36 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Văn phòng 

huyện ủy Ia Pa

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

24
Văn phòng Thị 

ủy An Khê

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 36 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

Văn phòng Thị 

ủy An Khê

5



STT
Cơ quan có tài 

sản thanh lý
Tài sản thanh lý

Số 

lượng 

Nguyên giá 

theo sổ sách 

kế toán (đồng)

Giá trị còn lại 

theo sổ sách 

kế toán

(đồng)

Lý do thanh lý Hình thức thanh lý
Quản lý, sử dụng tiền thu 

được từ thanh lý tài sản

Trách nhiệm 

tổ chức bán tài 

sản

Ghi chú

26

Văn phòng 

HĐND và 

UBND thị xã 

An Khê

Xe ô tô Mitsubishi; 

Biển kiểm soát: 

81B-1356

01 xe 701.733.000 0

Xe chạy 565.030 km; xe 

hư hỏng, chi phí sửa chữa 

lớn, không hiệu quả

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 36 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Văn phòng 

HĐND và 

UBND thị xã 

An Khê

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

27

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam thị xã 

An Khê

Xe ô tô Ford; Biển 

kiểm soát: 

81B-1097

01 xe 501.322.000 0

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe; xe chạy 

236.000 km; xe hư hỏng, 

chi phí sửa chữa lớn, 

không hiệu quả

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 36 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam thị xã 

An Khê

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

28

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam thành 

phố Pleiku

Xe ô tô Mitsubishi; 

Biển kiểm soát: 

81B-0881

01 xe 623.453.000 0

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe; xe chạy 

350.000 km; xe hư hỏng, 

không đảm bảo hoạt 

động; chi phí sửa chữa 

lớn, không hiệu quả

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 36 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam thành 

phố Pleiku

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

29

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

huyện Kông 

Chro

Xe ô tô Uoát; Biển 

kiểm soát: 

81B-0395

01 xe 170.000.000 0

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe; xe hư 

hỏng, đã khấu hao hết giá 

trị; chi phí sửa chữa lớn, 

không hiệu quả

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 36 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

huyện Kông 

Chro

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

30

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

huyện Chư Păh

Xe ô tô Mitsubishi; 

Biển kiểm soát: 

81B-0183

01 xe 752.000.000 0

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe; xe chạy 

565.000 km; xe hư hỏng, 

đã khấu hao hết giá trị

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 36 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

huyện Chư Păh

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

31

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

huyện Chư 

Prông

Xe ô tô Mitsubishi; 

Biển kiểm soát: 

81B-0354

01 xe 768.650.000 0

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe; xe chạy 

517.000 km; xe đã khấu 

hao hết giá trị, hoạt động 

không đảm bảo an toàn, 

chi phí sửa chữa lớn, 

không hiệu quả

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 36 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

huyện Chư 

Prông

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

6



STT
Cơ quan có tài 

sản thanh lý
Tài sản thanh lý

Số 

lượng 

Nguyên giá 

theo sổ sách 

kế toán (đồng)

Giá trị còn lại 

theo sổ sách 

kế toán

(đồng)

Lý do thanh lý Hình thức thanh lý
Quản lý, sử dụng tiền thu 

được từ thanh lý tài sản

Trách nhiệm 

tổ chức bán tài 

sản

Ghi chú

32

Trung tâm Văn 

hóa TT&TT 

huyện Chư 

Prông

Xe ô tô bán tải Ford 

Ranger; Biển kiểm 

soát: 

81B-0710

01 xe 491.476.000 0

Xe chạy 241.149 km, đã 

khấu hao hết giá trị; 

thường xuyên hư hỏng, 

chi phí sửa chữa lớn, 

không hiệu quả

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 55 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Trung tâm Văn 

hóa TT&TT 

huyện Chư 

Prông

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

Xe ép rác 

Huyndai; Biển 

kiểm soát: 81B-

0795

01 xe 176.400.000 0 Xe hết niên hạn sử dụng

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 55 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

Xe lu 01 xe 164.000.000 0

Xe san 01 xe 264.000.000 0

Máy san bánh lốp 

Mitsubishi; Biển 

kiểm soát 81LA-

0239

01 xe 499.688.000 0

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe; xe hết 

niên hạn sử dụng và 

không còn sử dụng được

Máy lu bánh thép; 

Biển kiểm soát 

81SA-0193

01 xe 160.000.000 0

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe; xe hết 

niên hạn sử dụng và 

không còn sử dụng được

Máy đào bánh lốp 

Bobcat; 

Biển kiểm soát 

81LA-0238

01 xe 685.367.000 0

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe; xe hết 

niên hạn sử dụng và 

không còn sử dụng được

Xe tải ben Thaco; 

Biển kiểm soát 

81B-0633

01 xe 148.032.000 0

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe; xe không 

hoạt động được; chi phí 

sửa chữa lớn, không hiệu 

quả

33

Ban quản lý 

Công trình đô 

thị và Vệ sinh 

môi trường 

huyện Chư Sê

Xe hết niên hạn sử dụng

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 55 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

34

Ban quản lý 

Nhà máy rác và 

Dịch vụ đô thị 

thị xã An Khê

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 55 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

Xe của Đội giao thông công 

trình, đã sát nhập vào Ban 

quản lý CTĐT & VSMT

Ban quản lý 

Công trình đô 

thị và Vệ sinh 

môi trường 

huyện Chư Sê

Ban quản lý 

Nhà máy rác và 

Dịch vụ đô thị 

thị xã An Khê

7



STT
Cơ quan có tài 

sản thanh lý
Tài sản thanh lý

Số 

lượng 

Nguyên giá 

theo sổ sách 

kế toán (đồng)

Giá trị còn lại 

theo sổ sách 

kế toán

(đồng)

Lý do thanh lý Hình thức thanh lý
Quản lý, sử dụng tiền thu 

được từ thanh lý tài sản

Trách nhiệm 

tổ chức bán tài 

sản

Ghi chú

Xe ban Komatsu 01 xe 270.000.000 0

Xe lu Sakai 01 xe 170.000.000 0

Xe ban 01 xe 265.000.000 0

Xe lu 01 xe 170.000.000 0

Xe ben; Biển kiểm 

soát 81L-5201
01 xe 118.354.000 0

Xe lu 01 xe 160.000.000 0

Xe san 01 xe 268.000.000 0

38

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

(đang tạm quản 

lý)

Xe ô tô Toyota; Biển 

kiểm soát: 

81B-1439

01 xe 501.579.000 200.000.000

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe; xe hư 

hỏng, hoạt động không 

đảm bảo an toàn; chi phí 

sửa chữa lớn, không hiệu 

quả

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 36 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Sở Tài chính

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020;

Xe của Trung tâm phát triển 

quỹ đất, đã giải thể bàn giao 

cho Sở Tài nguyên và Môi 

trường tạm quản lý.

35

Ban quản lý hạ 

tầng giao thông - 

đô thị huyện 

Kbang

Xe đã khấu hao hết giá 

trị; xe hư hỏng, không 

hoạt động được; chi phí 

sửa chữa lớn, không hiệu 

quả

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 55 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

36

Trạm cấp nước 

và dịch vụ đô 

thị huyện Chư 

Păh

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe; xe hết 

niên hạn sử dụng

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 55 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

37

Đội Xây dựng 

giao thông và 

Dịch vụ đô thị 

huyện Krông Pa

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe; xe hết 

niên hạn sử dụng

Trạm cấp nước 

và dịch vụ đô 

thị huyện Chư 

Păh

Đội Xây dựng 

giao thông và 

Dịch vụ đô thị 

huyện Krông Pa

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 55 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

Ban quản lý hạ 

tầng giao thông - 

đô thị huyện 

Kbang

8



STT
Cơ quan có tài 

sản thanh lý
Tài sản thanh lý

Số 

lượng 

Nguyên giá 

theo sổ sách 

kế toán (đồng)

Giá trị còn lại 

theo sổ sách 

kế toán

(đồng)

Lý do thanh lý Hình thức thanh lý
Quản lý, sử dụng tiền thu 

được từ thanh lý tài sản

Trách nhiệm 

tổ chức bán tài 

sản

Ghi chú

39

Trung tâm kỹ 

thuật tài nguyên 

và môi trường

Xe ô tô Deawoo; 

Biển kiểm soát: 

81B-2899

01 xe 60.000.000 42.000.000

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 55 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Trung tâm kỹ 

thuật tài nguyên 

và môi trường

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020;

Sở Tài chính đã có Công văn 

số 1312/STC-QLGCS ngày 

05/5/2022 gửi các cơ quan, 

đơn vị, địa phương về việc có 

ý kiến tiếp nhận hoặc không 

tiếp nhận đối với xe ô tô phục 

vụ công tác chung thừa so với 

tiêu chuẩn, định mức; tuy 

nhiên các cơ quan, đơn vị và 

địa phương không có nhu cầu 

tiếp nhận xe ô tô (trong đó có 

xe ô tô biển kiểm soát 81B-

2899 của Trung tâm kỹ thuật 

tài nguyên và môi trường). 

9



STT
Cơ quan có tài 

sản thanh lý
Tài sản thanh lý

Số 

lượng 

Nguyên giá 

theo sổ sách 

kế toán (đồng)

Giá trị còn lại 

theo sổ sách 

kế toán

(đồng)

Lý do thanh lý Hình thức thanh lý
Quản lý, sử dụng tiền thu 

được từ thanh lý tài sản

Trách nhiệm 

tổ chức bán tài 

sản

Ghi chú

40
Trung tâm công 

nghệ thông tin

Xe ô tô Mazda; Biển 

kiểm soát: 

81A-00386

01 xe 174.000.000 139.182.600
Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 55 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Trung tâm công 

nghệ thông tin

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020;

Sở Tài chính đã có Công văn 

số 1312/STC-QLGCS ngày 

05/5/2022 gửi các cơ quan, 

đơn vị, địa phương về việc có 

ý kiến tiếp nhận hoặc không 

tiếp nhận đối với xe ô tô phục 

vụ công tác chung thừa so với 

tiêu chuẩn, định mức; tuy 

nhiên các cơ quan, đơn vị và 

địa phương không có nhu cầu 

tiếp nhận xe ô tô (trong đó có 

xe ô tô biển kiểm soát 81A-

00386 của Trung tâm công 

nghệ thông tin). 

10



STT
Cơ quan có tài 

sản thanh lý
Tài sản thanh lý

Số 

lượng 

Nguyên giá 

theo sổ sách 

kế toán (đồng)

Giá trị còn lại 

theo sổ sách 

kế toán

(đồng)

Lý do thanh lý Hình thức thanh lý
Quản lý, sử dụng tiền thu 

được từ thanh lý tài sản

Trách nhiệm 

tổ chức bán tài 

sản

Ghi chú

41
Văn phòng 

đăng ký đất đai

Xe ô tô MPV; Biển 

kiểm soát: 

81M-00009

01 xe 399.652.200 323.133.910

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe; xe chạy 

120.000 km

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 55 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Văn phòng 

đăng ký đất đai

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020;

Sở Tài chính đã có Công văn 

số 1312/STC-QLGCS ngày 

05/5/2022 gửi các cơ quan, 

đơn vị, địa phương về việc có 

ý kiến tiếp nhận hoặc không 

tiếp nhận đối với xe ô tô phục 

vụ công tác chung thừa so với 

tiêu chuẩn, định mức; tuy 

nhiên các cơ quan, đơn vị và 

địa phương không có nhu cầu 

tiếp nhận xe ô tô (trong đó có 

xe ô tô biển kiểm soát 81M-

00009 của Văn phòng đăng 

ký đất đai). 

42

Chi cục dân số - 

Kế hoạch hóa 

gia đình

Xe ô tô Toyota; Biển 

kiểm soát: 

81B-0746

01 xe 1.109.000.000 0

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe; xe hết 

niên hạn sử dụng

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 36 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Chi cục dân số - 

Kế hoạch hóa 

gia đình

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020;
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STT
Cơ quan có tài 

sản thanh lý
Tài sản thanh lý

Số 

lượng 

Nguyên giá 

theo sổ sách 

kế toán (đồng)

Giá trị còn lại 

theo sổ sách 

kế toán

(đồng)

Lý do thanh lý Hình thức thanh lý
Quản lý, sử dụng tiền thu 

được từ thanh lý tài sản

Trách nhiệm 

tổ chức bán tài 

sản

Ghi chú

Xe ô tô Ford; Biển 

kiểm soát: 81A-

00213

01 xe 627.752.000 0

Xe chạy 270.000 km; xe 

hư hỏng, hoạt động không 

đảm bảo an toàn; chi phí 

sửa chữa lớn, không hiệu 

quả

Xe ô tô Isuzu; Biển 

kiểm soát: 81B-

1234

01 xe 644.940.000 0

Xe chạy 456.000 km; xe 

hư hỏng, hoạt động không 

đảm bảo an toàn; chi phí 

sửa chữa lớn, không hiệu 

quả

44
Bảo tàng tỉnh 

Gia Lai

Xe ô tô Accord; 

Biển kiểm soát: 

81M-00068

01 xe 580.000.000 0

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe; xe chạy 

176.166 km; hư hỏng, chi 

phí sửa chữa lớn, không 

hiệu quả

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 55 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Bảo tàng tỉnh 

Gia Lai

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

45
Trung tâm dịch 

vụ việc làm

Xe ô tô Nissan; Biển 

kiểm soát: 

81B-0375

01 xe 553.000.000 0

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe; xe chạy 

270.000 km; hư hỏng, 

hoạt động không đảm bảo 

an toàn

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 55 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Trung tâm dịch 

vụ việc làm

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

46

Cơ sở tư vấn và 

cai nghiện ma 

túy

Xe ô tô Toyota; Biển 

kiểm soát: 

31A-3891

01 xe 11.000.000 0

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe; xe hư 

hỏng, hoạt động không 

đảm bảo an toàn; chi phí 

sửa chữa lớn, không hiệu 

quả

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 55 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Cơ sở tư vấn và 

cai nghiện ma 

túy

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

43

Ban quản lý các 

dự án đầu tư 

xây dựng

Ban quản lý các 

dự án đầu tư 

xây dựng

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 55 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan
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STT
Cơ quan có tài 

sản thanh lý
Tài sản thanh lý

Số 

lượng 

Nguyên giá 

theo sổ sách 

kế toán (đồng)

Giá trị còn lại 

theo sổ sách 

kế toán

(đồng)

Lý do thanh lý Hình thức thanh lý
Quản lý, sử dụng tiền thu 

được từ thanh lý tài sản

Trách nhiệm 

tổ chức bán tài 

sản

Ghi chú

47

Nhà hát ca múa 

nhạc tổng hợp 

Đam San

Xe ô tô Kia; Biển 

kiểm soát: 

81B-3899

01 xe 870.000.000 0 Xe hết niên hạn sử dụng 

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 55 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Nhà hát ca múa 

nhạc tổng hợp 

Đam San

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

Xe ô tô Mitsubishi; 

Biển kiểm soát: 

81A-00487

01 xe 406.420.000 0

Xe chạy 357.700 km; xe 

hư hỏng, chi phí sửa chữa 

lớn, không hiệu quả

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 55 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

Xe của trường Cao đẳng nghề 

Gia Lai, sau khi sát nhập các 

trường Trung cấp, trường Cao 

đẳng nghề Gia Lai đổi tên 

thành trường Cao đẳng Gia 

Lai

Xe ô tô Mitsubishi; 

Biển kiểm soát: 

81B-1288

01 xe 331.500.000 0 Xe hết niên hạn sử dụng

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 55 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

Xe của trường Trung cấp y tế, 

sát nhập vào trường Cao đẳng 

nghề Gia Lai và đổi tên 

trường Cao đẳng Gia Lai

Xe ô tô Ford; Biển 

kiểm soát: 

81M-00023

01 xe 435.480.000 0

Xe chạy 283.000 km; xe 

hư hỏng, chi phí sửa chữa 

lớn, không hiệu quả

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 55 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

48
Trường Cao 

đẳng Gia Lai

Trường Cao 

đẳng Gia Lai
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STT
Cơ quan có tài 

sản thanh lý
Tài sản thanh lý

Số 

lượng 

Nguyên giá 

theo sổ sách 

kế toán (đồng)

Giá trị còn lại 

theo sổ sách 

kế toán

(đồng)

Lý do thanh lý Hình thức thanh lý
Quản lý, sử dụng tiền thu 

được từ thanh lý tài sản

Trách nhiệm 

tổ chức bán tài 

sản

Ghi chú

49
Trường PT 

DTNT tỉnh

Xe ô tô Toyota; Biển 

kiểm soát: 

81A-00364

01 xe 586.112.000 58.493.900

Xe chạy 188.000 km; xe 

hư hỏng, chi phí sửa chữa 

lớn, không hiệu quả

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 55 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Trường PT 

DTNT tỉnh

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

Xe ô tô Mazda; Biển 

kiểm soát: 

81B-0547

01 xe 311.000.000 0

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe, xe ô tô 

không hoạt động được

Xe ô tô Ford; Biển 

kiểm soát: 

81B-2589

01 xe 573.056.000 25.787.520

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe, xe ô tô 

không hoạt động được

Xe ô tô Toyota; Biển 

kiểm soát: 

81B-0120

01 xe 237.030.600 0

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe; xe chạy 

177.640 km, hư hỏng

Xe ô tô Mitsubishi; 

Biển kiểm soát: 

81M-00017

01 xe 214.135.907 28.501.492

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe; xe chạy 

459.151 km, hư hỏng

50
Trường Cao 

đẳng sư phạm

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

51
Trung tâm 

GDTX tỉnh

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Trường Cao 

đẳng sư phạm

Thực hiện theo Điều 55 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Trung tâm 

GDTX tỉnh

Thực hiện theo Điều 55 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020
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STT
Cơ quan có tài 

sản thanh lý
Tài sản thanh lý

Số 

lượng 

Nguyên giá 

theo sổ sách 

kế toán (đồng)

Giá trị còn lại 

theo sổ sách 

kế toán

(đồng)

Lý do thanh lý Hình thức thanh lý
Quản lý, sử dụng tiền thu 

được từ thanh lý tài sản

Trách nhiệm 

tổ chức bán tài 

sản

Ghi chú

52

Trung tâm 

ngoại ngữ và 

tin học

Xe ô tô Toyota; Biển 

kiểm soát: 

81A-00264

01 xe 55.000.000 36.657.500

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe; xe chạy 

370.000 km, hư hỏng

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 55 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Trung tâm 

ngoại ngữ và 

tin học

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

53
Trung tâm 

giống vật nuôi

Xe ô tô Ford Ranger 

XL; Biển kiểm soát: 

81B-1188

01 xe 445.562.000 0

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe; xe chạy 

138.937 km

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 55 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Trung tâm 

giống vật nuôi

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

Sở Tài chính đã có Công văn 

số 1312/STC-QLGCS ngày 

05/5/2022 gửi các cơ quan, 

đơn vị, địa phương về việc có 

ý kiến tiếp nhận hoặc không 

tiếp nhận đối với xe ô tô phục 

vụ công tác chung thừa so với 

tiêu chuẩn, định mức; tuy 

nhiên các cơ quan, đơn vị và 

địa phương không có nhu cầu 

tiếp nhận xe ô tô (trong đó có 

xe ô tô biển kiểm soát 81B-

1188 của Trung tâm giống 

vật nuôi).

54

Chi cục trồng 

trọt và bảo vệ 

thực vật

Xe ô tô Mitsubishi; 

Biển kiểm soát: 

81B-1026

01 xe 433.000.000 0

Xe chạy 265.205 km; xe 

hư hỏng, chi phí sửa chữa 

lớn, không hiệu quả

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 36 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Chi cục trồng 

trọt và bảo vệ 

thực vật

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

55

Ban quản lý 

rừng phòng hộ 

Ia Grai

Xe Uoat; Biển kiểm 

soát: 

81A-00281

01 xe 161.049.000 0
Xe hư hỏng; chi phí sửa 

chữa lớn, không hiệu quả

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 55 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Ban quản lý 

rừng phòng hộ 

Ia Grai

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

15



STT
Cơ quan có tài 

sản thanh lý
Tài sản thanh lý

Số 

lượng 

Nguyên giá 

theo sổ sách 

kế toán (đồng)

Giá trị còn lại 

theo sổ sách 

kế toán

(đồng)

Lý do thanh lý Hình thức thanh lý
Quản lý, sử dụng tiền thu 

được từ thanh lý tài sản

Trách nhiệm 

tổ chức bán tài 

sản

Ghi chú

56

Đội kiểm tra 

quy tắc quản lý 

đô thị thành 

phố Pleiku

Xe ô tô Uoat; Biển 

kiểm soát: 

81B-0140

01 xe 169.450.000 0
Xe hư hỏng, chi phí sửa 

chữa lớn, không hiệu quả

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 55 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Đội kiểm tra 

quy tắc quản lý 

đô thị thành 

phố Pleiku

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

Xe ban 01 xe 299.030.760 279.085.408

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe, xe ô tô 

không hoạt động được

Xe lu 01 xe 175.621.240 163.907.303

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe, xe ô tô 

không hoạt động được

58

Công ty TNHH 

MTV Khai thác 

công trình thủy 

lợi Gia Lai

Xe ô tô Mitsubishi; 

Biển kiểm soát: 

81K-7884

01 xe 378.339.000 0

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe, xe chạy 

348.538 km

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 27 Nghị định số 

91/2015/NĐ-CP ngày 

13/10/2015 của Chính 

phủ, sửa đổi tại khoản 2 

Điều 6 Nghị định số 

140/2020/NĐ-CP ngày 

30/11/2020

Thực hiện quy định tại Luật 

quản lý, sử dụng vốn nhà 

nước đầu tư vào sản xuất, 

kinh doanh tại doanh 

nghiệp và các quy định 

khác có liên quan

Công ty TNHH 

MTV Khai thác 

công trình thủy 

lợi Gia Lai

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020;

Sở Tài chính đã có Công văn 

số 1312/STC-QLGCS ngày 

05/5/2022 gửi các cơ quan, 

đơn vị, địa phương về việc có 

ý kiến tiếp nhận hoặc không 

tiếp nhận đối với xe ô tô thừa 

so với tiêu chuẩn, định mức; 

tuy nhiên các cơ quan, đơn vị 

và địa phương không có nhu 

cầu tiếp nhận xe ô tô (trong 

đó có xe ô tô biển kiểm soát 

81K - 7884 của Công ty 

TNHH MTV Khai thác công 

trình thủy lợi Gia Lai. 

59

Công ty TNHH 

MTV Lâm 

nghiệp Krông 

Pa

Xe ô tô Mitsubishi; 

Biển kiểm soát: 

81K-5383

01 xe 408.468.340 0

Không có tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe, xe hư 

hỏng, đã khấu hao hết giá 

trị

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 27 Nghị định số 

91/2015/NĐ-CP ngày 

13/10/2015 của Chính 

phủ, sửa đổi tại khoản 2 

Điều 6 Nghị định số 

140/2020/NĐ-CP ngày 

30/11/2020

Thực hiện quy định tại Luật 

quản lý, sử dụng vốn nhà 

nước đầu tư vào sản xuất, 

kinh doanh tại doanh 

nghiệp và các quy định 

khác có liên quan

Công ty TNHH 

MTV Lâm 

nghiệp Krông 

Pa

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

57

Đội Công trình - 

Đô thị - 

Thương mại 

huyện Mang 

Yang

Bán thông qua hình thức 

đấu giá, theo quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính 

phủ

Thực hiện theo Điều 55 

Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan

Đội Công trình - 

Đô thị - 

Thương mại 

huyện Mang 

Yang

Được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án thanh lý tại Quyết 

định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020
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